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TÓM TẮT 

Colchicine đã được sử dụng thành công để tạo đa bội ở nhiều loài thực vật và đạt hiệu quả cao khi xử lý trong 

điều kiện in vitro. Nghiên cứu này sử dụng colchicine nhằm tạo dòng cẩm chướng gấm (Dianthus chinensis) đa bội 

phục vụ công tác chọn tạo giống hoa ở Việt nam. Các thí nghiệm được tiến hành trên giống cẩm chướng gấm Tím 

viền trắng. Vật liệu thí nghiệm là đoạn thân mang mắt ngủ của cây in vitro và được xử lý tạo đột biến bằng dung dịch 

colchicine ở nồng độ từ 0; 0,01; 0,05; 0,1% trong thời gian 24, 48 và 72 giờ. Các dạng đột biến sau xử lý được phân 

lập theo đặc điểm hình thái trong cả điều kiện in vitro và điều kiện vườn trồng. Kết quả cho thấy: Khi xử lý colchicine 

ở nồng độ 0,05; 0,1% trong 24 hoặc 48 giờ và ở nồng độ colchicine 0,01, 0,05% trong 72 giờ cho tỷ lệ mẫu đột biến 

từ 0,87- 12,85% và hiệu quả gây đột biến tạo ra các dạng biến dị có chất lượng cây tốt nhất khi xử lý colchicine ở 

nồng độ 0,05 và 0,1% trong 48 giờ. Khi trồng các cây thu được sau xử lý ở điều kiện tự nhiên đã thu được 8 dạng 

đột biến khác dạng cây đối chứng. Trong đó, hai dạng đột biến D7 và dạng D9 được xác định là hai dạng cẩm 

chướng đột biến đa bội mới (2n = 4x) có ưu điểm về hình thái (chiều cao cây, kích thước lá, đường kính hoa, độ bền 

hoa, độ đậm màu sắc hoa). Hai dạng đột biến đa bội này đã được nhân nhanh in vitro để tạo dòng, đánh giá ổn định 

di truyền trong vụ trồng tiếp theo và đều có ưu thế hơn giống gốc về sinh trưởng, năng suất, chất lượng hoa và tính 

chống chịu sâu bệnh.  

Từ khóa: Cẩm chướng gấm, Colchicine, đa bội, đột biến, giống Tím viền trắng. 

Development of China Pink (Dianthus chinensis) Polyploid Lines  
via In Vitro Treatment with Colchicine 

ABSTRACT 

Colchicine has been successfully used for in vitro treatment for inducton of polyploids in many plants with high 

efficiency. The aim of this study was to generate new polyploid lines of China pink for breeding and selection in 

Vietnam. The experiments were carried out on the cultivar Tim Vien Trang of China pink (Dianthus chinensis). In vitro 

nodal stems were used for treatment with colchicine solution atconcentration of 0, 0.01%, 0.05% and 0.1%  for 24 

hours, 48 hours and 72 hours. The mutant types were isolated based on morphological characteristics in in vitro and 

in vivo conditions. The results showed that the ploidy mutation rate was in a range of 0.87% to 12.85% when the 

explants were treated in 0.05% and 0.1% of colchicine solution for 24 hours and 48 hours and in 0.01% and 0.05% of 

colchicine solution for 72 hours. The mutants had highest quality from the treatments of 0.05% and 0.1% of colchicine 

concentration for 48 hours. Among eight different mutant types, the mutant types D7 and D9 carried several superior 

morphosological features such as the plant height, leaf size, flower diameter, flower longevity and color intensity in 

comparison with original cultivar. These two polyploid lines were cloned in vitro for further evaluation of genetic 

stability. 

Keywords: Dianthus chinensis, Tim Vien Trang cultivar, colchicine treatment, polyploidy, mutations. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cèm chđęng gçm (Dianthus chinensis) có 

ngućn gĈc tĒ Trung QuĈc, đđĜc du nhêp vào 

nđęc ta tĒ nhĕng nëm đæu thø kþ 20. Cåy cèm 

chđęng gçm cĂ thù thých nghi vęi đi÷u kiûn nĂng 

èm, sinh trđĚng tĈt vào mČa hñ, màu síc đa 

däng và đđĜc trćng trong chêu làm cåy cânh 

hay trong các bćn hoa lęn trang trý Ě nhĕng nėi 

cĆng cċng. Tuy nhiön, cåy hoa cèm chđęng gçm 

cĂ nhđĜc điùm là cåy thån bĐi, nhă yøu rçt dú 

gãy, hoa bò, cánh măng,Ė nön chđa đđĜc phĉ 

biøn rċng rãi và giá trĀ kinh tø khĆng cao. Vęi 

phđėng pháp truy÷n thĈng, các vçn đ÷ câi tiøn 

di truy÷n thđĘng cæn rçt nhi÷u thĘi gian, cĆng 

sēc. Do đĂ, viûc áp dĐng các biûn pháp cĆng 

nghû sinh hąc đù täo giĈng cåy trćng đang là 

mċt cĆng cĐ hĕu ých cho các nhà chąn täo giĈng.  

Colchicine đã đđĜc sĔ dĐng thành cĆng đù 

täo ra đa bċi trong nhi÷u loài thĖc vêt và đät 

hiûu quâ cao khi xĔ lĞ trong đi÷u kiûn in vitro 

(Watrous & Wimber, 1988; Ali et al., 1992; 

Ishizaka & Uematsu, 1994; Ganga & 

Chezhiyan, 2002; Thao, N.T.P. et al., 2003; Hasan 

& Munqez, 2014). Hđęng nghiön cēu này đã 

đđĜc triùn khai Ě Viût Nam và męi thu đđĜc mċt 

sĈ køt quâ bđęc đæu đĈi vęi cåy cĂ mči và cåy 

dđa hçu (Træn ThĀ Hänh và cs., 2003; Låm Ngąc 

Phđėng và Nguyún Kim Hìng, 2010; Nguyún 

ThĀ Ngąc Tråm và cs., 2012), nhđng phđėng 

pháp xĔ lĞ đa bċi in vitro trong chąn täo giĈng 

các cåy hoa chđa đđĜc quan tåm. Nghiön cēu 

này cĎa chčng tĆi nhìm xác đĀnh nćng đċ 

colchicine và thĘi gian xĔ lĞ thých hĜp đù täo 

đđĜc dāng cèm chđęng gçm đa bċi cĂ triùn vąng, 

phĐc vĐ cĆng tác chąn täo giĈng hoa cèm chđęng 

męi Ě nđęc ta.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vêt liệu  

Nghiön cēu đđĜc tiøn hành trön giĈng cèm 

chđęng gçm (Dianthus chinensis) có hoa Tím 

vi÷n tríng. SĔ dĐng đoän thån mang mít ngĎ 

cĎa cåy nuĆi cçy mĆ 3 tuæn tuĉi, cĂ đċ dài 0,5 - 

0,7cm làm vêt liûu thý nghiûm. 

2.2. PhþĄng pháp  

2.2.1. Nuôi cấy mô tế bào thực vật 

Thý nghiûm sĔ dĐng phđėng pháp nuĆi cçy 

mĆ tø bào thĖc vêt hiûn hành (Gamborg & 

Phillips, 1995). MĆi trđĘng n÷n là mĆi trđĘng cė 

bân MS (Murashige & Skoog, 1962): 6,2 g/l 

agar, 30 g/l saccarose và 100 mg/l inositol, pH 

mĆi trđĘng là 5,8. MĆi trđĘng nhån nhanh chći: 

MS + 0,5ppm BA + 1,0ppm Ki, mĆi trđĘng täo 

rú: MS + 0,25ppm αNAA. MĆi trđĘng nuĆi cçy 

đđĜc hçp khĔ trČng Ě 1210C trong 20 phút áp 

suçt 1atm.  

Méu đđĜc nuĆi cçy Ě nhiût đċ 25±20C, èm đċ 

70%, cđĘng đċ chiøu sáng 2000lux, thĘi gian 

chiøu sáng 16 giĘ/ngày.  

2.2.2. Xử lý đột biến bằng colchicine 

Ngåm méu vào trong mĆi trđĘng nuĆi cçy 

lăng cĂ chēa colchicine Ě các nćng đċ 0; 0,01; 

0,05 và 0,1%. Bünh ngåm méu đđĜc đðt trön 

máy líc vęi tĈc đċ líc 60 vāng/phčt trong 

khoâng thĘi gian 24, 48 và 72 giĘ. Sau khi líc 

tiøn hành rĔa méu 4 læn liön tĐc bìng nđęc cçt 

vĆ trČng trong bućng cçy, mĊi læn rĔa méu 

trong thĘi gian 1 phčt. Méu cçy sau xĔ lĞ đđĜc 

nuôi cçy trön mĆi trđĘng nhån nhanh đù đánh 

giá khâ nëng sĈng, khâ nëng tái sinh chći và sĖ 

biøn dĀ hünh thái. 

2.2.3. Chọn lọc cá thể đột biến sau xử lý 

a. Quan sát đặc điểm hình thái 

Các méu sau xĔ lĞ đċt biøn in vitro đđĜc 

nhån nhanh bìng nuĆi cçy mĆ, sau đĂ đem 

trćng ngoài đi÷u kiûn tĖ nhiön trong vĐ Xuån 

2011, 2012 täi nhà lđęi (Viûn Sinh hąc NĆng 

nghiûp, Hąc viûn NĆng nghiûp Viût Nam). SĖ 

sinh trđĚng phát triùn cĎa các dāng cèm chđęng 

đċt biøn đđĜc đánh giá thĆng qua các chþ tiöu: 

Tğ lû sĈng, chi÷u cao cåy, sĈ lá, sĈ chći, đđĘng 

kýnh thån, đđĘng kýnh hoaĖSo sánh các chþ sĈ 

thu đđĜc cĎa các dāng đċt biøn vęi giĈng gĈc đù 

chąn ląc ra nhĕng däng đċt biøn cĂ triùn vąng. 

b. Xác đðnh độ bội 

- Phđėng pháp quan sát khý khĉng: Lçy lá 

cĎa các däng đċt biøn trćng Ě ngoài đi÷u kiûn tĖ 

nhiön, sau đĂ tách lçy mċt lęp biùu bü phýa mðt 
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sau cĎa lá. Đðt lęp măng tø bào lön lam kýnh, 

nhă mċt giąt nđęc, đêy lamen. Đðt lam kýnh lön 

kýnh hiùn vi quan sát và chĐp ânh khý khĉng Ě 

vêt kýnh cĂ đċ phĂng đäi 100 læn. Làm tđėng tĖ 

vęi lá cĎa cåy đĈi chēng và so sánh. 

 - Phđėng pháp đo diûn tých lá: SĔ dĐng 

máy đo diûn tých lá CI -202 AREA METER. Đo 

diûn tých cĎa tçt câ các lá trön cåy và týnh diûn 

tích trung bình/lá.  

- Phđėng pháp xác đĀnh đċ bċi bìng Flow 

cytometter: trên máy Partec Ploidy Analyser 

PA-I, theo Dolezˇel và cs. (1989) có cải tiến: SĔ 

dĐng 50mg lá cĎa cåy nghiön cēu, đðt trong đÿa 

petri đù trön đá. Thöm 1ml dung dĀch A (14.3 

mL MgSO4 länh, 15mg dithiothreitol, 300 µL PI 

stock, 375 µL Triton X100 stock) vào đÿa sau đĂ 

cít nát méu bìng lđěi dao síc. Méu đđĜc ląc qua 

màng ląc cĂ kých thđęc 33µm. Ly tâm 15 000 

vāng/phčt trong 15 đøn 20 giåy và loäi bă phæn 

dĀch phýa trön. Tiøp theo đĂ, hāa tan läi cðn 

trong 200µL dung dĀch B (3ml dung dĀch A, 7,5 

µL RNAse, 3.0 CRBC) và Ď 15 phčt Ě 370C sau 

đĂ chäy méu trön máy. 

2.2.4. Bố trí và theo dõi thí nghiệm  

Thý nghiûm đđĜc bĈ trý hoàn toàn ngéu 

nhiön (CRD), 3 læn nhíc läi, mĊi læn nhíc läi 30 

méu. Các chþ tiöu đo đøm đđĜc tiøn hành đĀnh 

kĝ 1 - 2 tuæn mċt læn tČy tĒng thý nghiûm và 

giai đoän phát triùn cĎa cåy.  

2.2.5. Phân tích số liệu 

SĈ liûu thĖc nghiûm đđĜc xĔ lĞ theo phđėng 

pháp thĈng kö sinh hąc trön phæn m÷m 

Microsoft Excel 2003 và IRRISTAT 4.0. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Đánh giá ânh hþćng cûa colchicine 

đến khâ nëng sống và biến dị cûa giống 

cèm chþĆng Tríng viền tím trong điều 

kiện in vitro 

Køt quâ v÷ tác đċng cĎa xĔ lĞ cochicine Ě các 

nćng đċ và thĘi gian khác nhau đøn méu cèm 

chđęng gçm in vitro đđĜc trünh bày Ě bâng 1.  

Trong cČng thĘi gian xĔ lĞ, tğ lû méu sĈng, 

täo chći giâm dæn theo sĖ gia tëng cĎa nćng đċ 

colchicine. Ở cĆng thēc khĆng xĔ lĞ và xĔ lĞ 

colchicine 0,01% trong 24 giĘ (CT1, CT2, CT5 và 

CT9), hai chþ tiöu nöu trön đät 100%. Trong khi 

đĂ, Ě các cĆng thēc thý nghiûm cān läi đ÷u ghi 

nhên sĖ giâm đáng kù khâ nëng sĈng và khâ 

nëng täo chći cĎa méu sau xĔ lĞ. Hėn thø, khi 

xĔ lĞ trong thĘi gian dài và nćng đċ cao cĎa

Bâng 1. Ânh hþćng cûa nồng độ và thąi gian xā lý cochicine in vitro  

đến khâ nëng sống và biến dị cûa méu sau 4 tuæn xā lý 

Công thức  
thí nghiệm 

Thời gian xử lý 
Nồng độ 

colchicine (%) 
Tỷ lệ mẫu 
sống (%) 

Tỷ lệ mẫu tạo 
chồi (%) 

Tỷ lệ mẫu biến dị 
 hình thái (%) 

CT1 24 giờ 0 100 100 0 

CT2 0,01 100 100 0 

CT3 0,05 83,33 83,33 20,00 

CT4 0,1 66,67 66,67 23,33 

CT5 48 giờ 0 100 100 0 

CT6 0,01 76,67 76,67 10,00 

CT7 0,05 70,00 56,67 16,67 

CT8 0,1 63,33 46,66 20,00 

CT9  

72 giờ 

0 100 100 0 

CT10 0,01 80,00 63,34 33,33 

CT11 0,05 56,67 40,00 23,33 

CT12 0,1 46,67 20,00 13,34 

Ghi chú: Tỷ lệ méu sống, méu täo chồi, méu biến dð (%) = (Số méu sống, méu täo chồi, méu biến dð/tổng số méu xử lý) x 100.  
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colchicine khĆng phâi tçt câ các méu sĈng đ÷u 

cĂ thù täo chći. Đðc biût, xĔ lĞ colchicine Ě nćng 

đċ 0,1% trong 72 giĘ (CT12) chþ cān khoâng 40% 

sĈ méu sĈng cĂ khâ nëng täo chći. Đćng thĘi vęi 

sĖ giâm khâ nëng sĈng và täo chći, Ě các cĆng 

thēc thý nghiûm này đ÷u xuçt hiûn các chći biøn 

dĀ. Khi thĘi gian xĔ lĞ là 72 giĘ Ě tçt câ các nćng 

đċ colchicine, tğ lû täo chći biøn dĀ đät trön 50% 

tĉng sĈ chći tái sinh. Nćng đċ colchicine 0,01% 

xĔ lĞ trong 72 giĘ gåy biøn dĀ vęi tğ lû cao nhçt 

(đät 33,33% sĈ méu xĔ lĞ), tiøp đøn là xĔ lĞ Ě 

nćng đċ 0,05% trong 72 giĘ và 0,1% trong 24 giĘ 

(đ÷u đät 23,33% méu xĔ lĞ). Đi÷u đĂ cho thçy rĄ 

ràng là hiûu quâ gåy đċt biøn cho giĈng cèm 

chđęng gçm Tríng vi÷n tým khi đđĜc xĔ lĞ 

colchicine Ě nćng đċ thçp trong thĘi gian dài 

hoðc nćng đċ cao trong thĘi gian ngín. Theo Lö 

Duy Thành (2001), phäm vi nćng đċ gåy hiûu 

quâ cĎa colchicine là 0,1-1,0%, nćng đċ thĆng 

dĐng nhçt cho nhi÷u loäi cåy trćng là 0,2% và 

xĔ lĞ Ě nćng đċ cao thĘi gian ngín cho hiûu quâ 

hėn khi xĔ lĞ Ě nćng đċ thçp thĘi gian dài. Đi÷u 

này đã đđĜc Beyene và cċng sĖ (2013) ghi nhên 

khi nghiön cēu täo giĈng chuĈi ĒNamwaē đa bċi 

thĆng qua xĔ lĞ phĆi soma bìng colchicine Ě 

nćng đċ (0; 0,3; 0,5; 1,0%) trong thĘi gian 48, 72 

và 96 giĘ. Tuy nhiön, trong nghiön cēu xĔ lĞ 

colchicine in vitro cho các cåy trćng khác, mċt sĈ 

tác giâ đät hiûu quâ täo cåy đa bċi cao khi sĔ 

dĐng nćng đċ colchicine thçp và xĔ lĞ thĘi gian 

dài nhđ: xĔ lĞ colchicine nćng đċ 0,025% trong 

thĘi gian 6 ngày cho tğ lû cåy dđa hçu tē bċi cao 

nhçt là 10% (Låm Ngąc Phđėng và Nguyún Kim 

Hìng, 2010); täo că Brachiaria tē bċi đät 3,9% 

khi xĔ lĞ colchicine Ě nćng đċ 0,1% trong 48 giĘ 

(Carine and Cacilda, 2009). Nhđ vêy, sĖ đáp 

ēng khác nhau cĎa các đĈi tđĜng nghiön cēu vęi 

nćng đċ và thĘi gian xĔ lĞ colchicine cĂ thù đđĜc 

quyøt đĀnh bĚi kiùu di truy÷n cĎa mĊi loäi cåy. 

3.2. Đánh giá ânh hþćng cûa colchicine 

đến khâ nëng sống, sinh trþćng, phát triển 

và biến dị ć điều kiện tă nhiên cûa giống 

cèm chþĆng gçm Tríng viền tím  

Tçt câ các däng chći thu đđĜc trong thý 

nghiûm nöu trön đ÷u đđĜc nhån lön qua 3 chu 

kĝ và đđa sang mĆi trđĘng täo rú. Các cåy in 

vitro thø hû M1V4 sau 2 tuæn nuĆi cçy trön mĆi 

trđĘng ra rú đđĜc đđa ra thých ēng vęi đi÷u kiûn 

tĖ nhiön bìng phđėng pháp thuğ canh, sau đĂ 

trćng trong nhà lđęi cĂ mái che đù phån lêp các 

thù biøn dĀ và đánh giá v÷ khâ nëng sinh trđĚng 

cĎa chčng (Bâng 2 và 3). 

Bâng 2. Ânh hþćng cûa nồng độ và thąi gian xā lý cochicine in vitro đến khâ nëng sống và 

biến dị cûa giống cèm chþĆng gçm Tríng viền tím ngoài tă nhiên (sau trồng 70 ngày) 

Công 
thức thí 
nghiệm 

Thời 
gian xử 

lý 

Nồng 
độ col. 

(%) 

Tỷ lệ 
sống 
(%) 

Tỷ lệ 
biến 

dị (%) 

Tỷ lệ các dạng cây (%) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

CT1 24 giờ 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

CT2 0,01 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

CT3 0,05 7,08 92,92 92,92 5,23 0 0 0 0 0 1,85 0 

CT4 0,1 1,66 98,34 98,34 0 1,66 0 0 0 0 0 0 

CT5 48 

giờ 

0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

CT6 0,01 81,82 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

CT7 0,05 86,36 0,87 99,13 0 0 0 0 0 0 0 0,87 

CT8 0,1 81,82 9,85 90,15 0 0 0 0 0,56 9,29 0 0 

CT9 72 

giờ 

0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

CT10 0,01 78,33 8,02 91,98 0 0 0 8,02 0 0 0 0 

CT11 0,05 75,21 12,85 87,15 0 0 12,85 0 0 0 0 0 

CT12 0,1 68,74 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bâng 3. Sinh trþćng và phát triển cûa các dòng cèm chuĆng gçm thu  

đþĉc sau xā lý colchicine (sau trồng 70 ngày) 

Dạng cây 
Chiều cao 
cây (cm) 

Số cặp lá/cây 
(cặp lá) 

Số chồi/cây 
(chồi) 

Đường kính 
thân (cm) 

Đường kính 
hoa (cm) 

Đặc điểm biến dị 

 D1 (ĐC) 19,26 12,57 10,02 0,13 2,49 Không có biến dị  

D2 18,50 10,35 8,9 0,15 2,54 Đường kính hoa lớn 

D3 19,05 11,29 9,8 0,17 2,31 
Cây ít phân chồi, hoa nhỏ, đậm 
màu, viền trắng rộng 

D4 18,74 11,76 11,30 0,18 2,59 
Hoa to, màu trắng hoặc tím pha 
trắng 

D5 21,19 11,87 10,80 0,13 2,13 
Thân tăm, phân nhánh ít, đường 
kính hoa nhỏ 

D6 18,85 11,05 10,85 0,15 2,20 
Nhiều chồi, viền và chân cánh 
màu trắng, 1/2 cánh ở giữa màu 
tím đậm 

D7 21,60 12,49 9,86 0,20 2,96 
Đường kính hoa lớn và màu sắc 
hoa đậm 

D8 19,50 11,50 9,20 0,18 2,65 
Ít chồi, thân mập, lá xanh thẫm, 
hoa to, đậm màu 

D9 22,44 12,09 10,50 0,24 3,70 
Thân cao, mập, phân chồi ít, 
hoa rất to, màu sắc hoa đậm 

 

SĈ liûu Ě bâng 2 và 3 cho thçy: Các däng cåy 

in vitro thých ēng tĈt vęi đi÷u kiûn tĖ nhiön, tğ 

lû cåy sĈng rçt cao tĒ 68,74-100%. Theo Ganga 

và Chezhiyan (2002), hiûu quâ cĎa colchicine 

trong trong viûc täo ra cåy đċt biøn phĐ thuċc 

vào nhi÷u yøu tĈ nhđ mĆi trđĘng nuĆi cçy, loäi 

cåy, thĘi gian và nćng đċ xĔ lĞ. Trong nghiön 

cēu này, Ě đi÷u kiûn tĖ nhiön, các däng cåy đċt 

biøn xuçt hiûn khi xĔ lĞ colchicine Ě nćng đċ 

0,05; 0,1% trong 24 và 48 giĘ hoðc xĔ lĞ 72 giĘ Ě 

nćng đċ colchicine 0,01% và 0,05%. Tğ lû méu 

đċt biøn đät cao nhçt là 12,85% Ě cĆng thēc xĔ 

lĞ 0,05% colchicine trong 72 giĘ và thçp nhçt là 

0,87% Ě cĆng thēc xĔ lĞ 0,1% colchicine trong 24 

giĘ. Điùm đáng chč Ğ là Ě các cĆng thēc xĔ lĞ đã 

thçy xuçt hiûn 8 däng cåy (D2 đøn D9) mang 

nhĕng đðc điùm biøn dĀ hünh thái nhđ màu síc 

hoa nhät hoðc đêm hėn, kých thđęc hoa lęn hėn, 

mċt sĈ däng thån nhă, nhi÷u nhánhĖ  

Các däng cåy biøn dĀ cĂ khâ nëng sinh 

trđĚng, phát triùn tĈt và cĂ nhĕng đðc điùm 

hünh thái khác biût vęi cåy đĈi chēng. Trong đĂ, 

hai däng D7, D9 cĂ nhi÷u đðc điùm hünh thái 

(chi÷u cao cåy, đđĘng kýnh thån, đđĘng kýnh 

hoa) vđĜt hėn däng đĈi chēng và các däng biøn 

dĀ khác. Bön cänh đĂ, màu síc hoa cĎa hai däng 

D7 và D9 cďng đêm màu hėn däng đĈi chēng. 

Do đĂ, hai däng D7 và D9 đđĜc chčng tĆi têp 

trung đánh giá såu hėn v÷ mēc đċ bċi thù.  

3.3. Đánh giá khâ nëng đa bội cûa các dòng 

cèm chþĆng D7, D9  

Tiøn hành đo diûn tých lá và quan sát đðc 

điùm khý khĉng cĎa cåy (Bâng 4) cho thçy: Diûn 

tých lá Ě cåy D1 (đĈi chēng) là thçp nhçt (6,24 

cm2/lá), Ě cåy D7 là 8,3 cm2/lá và diûn tých lá Ě 

cåy D9 là cao nhçt (12,80cm2/lá). Khý khĉng Ě 

cåy D1 và cåy D7 cĂ däng hünh trēng phån bĈ 

râi rác, cān cåy D9 cĂ däng hünh cæu xøp xýt 

nhau và kých thđęc khá lęn. Phđėng pháp kiùm 

tra sė bċ dĖa trön đðc điùm khý khĉng đđĜc 

đánh giá là rçt hiûu quâ trong viûc xác đĀnh thù 

đa bċi (Motonobu et al., 1997, Kim & Kim, 2003, 

Vichiato, 2004) tuy nhiön khĆng nön chþ sĔ 

dĐng phđėng pháp này đù kiùm tra mēc đċ đa 

bċi (Souza and Queiroz, 2004;. Madon et al., 

2005). Các nghiön cēu v÷ nhiúm síc thù tëng 

gçp đĆi trong cåy Hedychium muluense sau xĔ 

lĞ colchicine và oryzalin chēng minh rìng phån 

tých sĖ đa bċi thĆng qua phđėng pháp đo đċ bċi 

bìng máy Flow cytometry køt hĜp vęi đøm 

nhiúm síc thù là đáng tin cêy hėn so vęi phđėng  

pháp đo đøm khý khĉng (Sakhanokho et al., 

2009). Phđėng pháp đo đċ bċi cĂ thù xĔ lĞ mċt 
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sĈ lđĜng lęn méu (hàng trëm méu) mĊi ngày 

vęi køt quâ đáng tin cêy do thành phæn DNA 

khĆng bĀ ânh hđĚng bĚi các yøu tĈ bön ngoài 

(Xing et al., 2011). Phđėng pháp này đã đđĜc 

ēng dĐng trön cåy că Brachiaria (Pinheiro et 

al., 2000), Triticum (Kubalakova et al., 2002), 

Malus (Hofer & Meister, 2010), Jatropha 

(Kaewpoo & Te-Chato, 2010), Banana (Pio et 

al., 2014) và cho køt quâ chýnh xác khi xác đĀnh 

thù đa bċi. 

Ứng dĐng phđėng pháp đo đċ bċi bìng máy 

Flow cytometry cho hai däng D7 và D9, køt quâ 

cho thçy däng D9 và D7 đ÷u là các däng đċt 

biøn tē bċi (2n = 4x) (Bâng 4 và hünh 1). 

Bâng 4. Một số chî tiêu đánh giá khâ nëng đa bội cûa hai dòng D7 và D9 

Dạng cây Diện tích lá TB (cm
2
/lá) Đặc điểm khí khổng  

Chỉ số hàm lượng DNA  
(đo bằng Flow cytometry) 

D1 (ĐC) 6,24  Dạng hình trứng, phân bố rải rác. 50 

D7 8,30  Dạng hình trứng, phân bố rải rác. 101 

D9 12,80 Dạng hình cầu, xếp xít nhau. 102 

 

Hình 1. Phån lêp và xác định độ bội cûa hai dòng cèm chþĆng gçm đột biến D7, D9 

Cây đối chứng Cây dòng D7 Cây dòng D9 Cây đột biến (0,05% Col – 48h) 

Hoa đối chứng  Hoa dòng D9 
 Khí khổng  
đối chứng 

 Khí khổng  
dòng D9 

 Lá đối chứng Lá dòng D7  Lá dòng D9 

Biểu đồ chỉ số DNA  
của cây  

đĈi chēng 

Biểu đồ chỉ số DNA  
của cây  

 đċt biøn D9 

Biểu đồ chỉ số DNA  
của cây  

 đċt biøn D7 

2

x 

4

x 

4

x 
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3.4. Đánh giá să ổn định di truyền cûa các 

dòng cèm chþĆng đa bội  

Các däng D7 và D9, sau khi đđĜc xác đĀnh 

là thù tē bċi đđĜc đđa trĚ läi nuĆi cçy in vitro đù 

nhån nhanh, täo dāng vęi sĈ lđĜng lęn cá thù và 

tiøp tĐc đđa ra trćng vĐ tiøp theo Ě đi÷u kiûn tĖ 

nhiön đù đánh giá đðc týnh sinh trđĚng, phát 

triùn và sĖ ĉn đĀnh di truy÷n cĎa các dāng cèm 

chđęng gçm đa bċi męi này. Køt quâ đđĜc trünh 

bày Ě bâng 5 và 6.  

Hai dāng cèm chđęng D7 và D9 đã cĂ sĖ 

khác biût rĄ rût so vęi giĈng đĈi chēng hoa 

Tým vi÷n tríng. Các dāng D7, D9 cĂ tçt câ các 

chþ tiöu theo dĄi cao hėn dāng đĈi chēng tĒ 

1,17-1,75 læn và dāng D7 cĂ sĖ vđĜt trċi hėn 

câ v÷ chi÷u cao cåy, sĈ lá trön cåy, sĈ lđĜng 

chći, đđĘng kýnh tán, cān dāng D9 cĂ đđĘng 

kýnh thån và kých thđęc lá lęn nhçt. Trong 

cČng mċt thĘi gian theo dĄi, dāng đa bċi D9 cĂ 

sĈ hoa cao nhçt (vęi sĈ lđĜng hoa đät 15,33 

hoa/đĜt/cåy, so vęi D7 là 13,87 hoa và đĈi 

chēng là 12,13 hoa) và chçt lđĜng hoa tĈt nhçt 

(đđĘng kýnh hoa, đċ b÷n hoa và đċ đêm màu 

cĎa hoa cao nhçt). Såu bûnh häi trön các dāng 

cèm chđęng nghiön cēu chĎ yøu là såu khoang 

(Spodoptera litura) và nçm gåy hòo vàng 

(Fusarium oxysporum). Theo quan sát và 

đánh giá, giĈng đĈi chēng cĂ tþ lû såu và bûnh 

häi xuçt hiûn nhi÷u nhçt, kø đøn là dāng D7 

và ýt nhçt là dāng D9. Đi÷u này cďng chēng tă 

dāng cèm chđęng đã qua xĔ lĞ đa bċi cĂ sēc 

chĈng chĀu tĈt hėn đĈi vęi såu, bûnh häi. 

Nhĕng đðc điùm v÷ sinh trđĚng, phát triùn và 

chĈng chĀu bûnh nöu trön cĎa hai dāng D7 và 

D9 hoàn toàn phČ hĜp vęi các đðc trđng điùn 

hünh cĎa cåy đa bċi (Træn Duy QuĞ, 1997; Lö 

Duy Thành, 2001) và chēng tă sĖ ĉn đĀnh di 

truy÷n cĎa chčng qua các vĐ trćng khác nhau.  

Bâng 5. Một số chî tiêu sinh trþćng cûa dòng cèm chþĆng D7 và D9  

(sau trồng 70 ngày) 

Dòng cây 
Chiều cao 
cây (cm) 

Số lá 

(lá/cây) 

Dài lá 

(cm) 

Rộng lá 

(cm) 

Số chồi 

(chồi) 

Đường kính 
thân (cm) 

Đường kính tán 
(cm) 

D1 (ĐC) 12,05 8,33 4,59 0,90 5,30 0,29 10,11 

D7 15,86 11,77 6,60 1,28 8,00 0,40 13,45 

D9 14,56 9,40 7,83 1,58 8,40 0,45 12,26 

CV(%) 3,6 2,0 1,8 2,4 2,4 3,7 1,6 

LSD0,05 1,15 0,49 0,25 0,09 0,4 0,03 0,44 

Bâng 6. Một số chî tiêu phát triển và khâ nëng chống chịu sâu bệnh 

cûa các dòng cèm chþĆng D7 và D9 (sau trồng 70 ngày) 

Dòng cây 
Số hoa/ 
cây/đợt 

Đường kính 
hoa (cm) 

Độ bền 
hoa (ngày) 

Màu sắc hoa 

Loại sâu bệnh hại 

Sâu khoang 

(%) 

Bệnh héo vàng 
lá (%) 

D1 (ĐC) 12,13 2,94 6,02 Tím nhạt 100 83,33 

D7 13,87 3,41 7,70 Tím 20,00 63,33 

D9 15,33 3,67 8,00 Tím đậm 13,33 50,00 

CV(%) 2,9 2,4 3,9    

LSD0,05 0,9 0,18 0,64    
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4. KẾT LUẬN 

Đã xác đĀnh đđĜc nćng đċ colchicine và 

thĘi gian xĔ lĞ thých hĜp đù täo đċt biøn đa bċi 

đĈi vęi cèm chđęng gçm (Dianthus chinensis) 

giĈng Tým vi÷n tríng. Các køt quâ nghiön cēu 

cho thçy:  

- CĂ thù täo các däng đċt biøn bìng xĔ lĞ 

colchicine in vitro Ě nćng đċ 0,05; 0,1% trong 24 

hoðc 48 giĘ, hoðc Ě nćng đċ colchicine 0,01, 

0,05% trong 72 giĘ vęi tğ lû méu đċt biøn tĒ 

0,87-12,85%.  

- Hiûu quâ gåy đċt biøn täo ra các däng biøn 

dĀ đa bċi cĂ chçt lđĜng cåy tĈt (cĂ chi÷u cao cåy, 

kých thđęc lá, đđĘng kýnh hoa, đċ b÷n hoa, đċ 

đêm màu síc hoa và chĈng chĀu såu bûnh cĎa cåy 

cao hėn hîn dāng đĈi chēng) thu đđĜc khi xĔ lĞ 

colchicine Ě nćng đċ 0,05-0,1% trong 48 giĘ.  

- Đã chąn täo đđĜc hai dāng cèm chđęng tē 

bċi triùn vąng là D7 và dāng D9. Các dāng tē bċi 

này cĂ thù dČng làm nguyön liûu cho phát triùn 

giĈng męi.  
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